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I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT NỘI DUNG SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ
A TÀI SẢN
I Tài sản ngắn hạn 265,481,180,791 247,810,006,251
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 22,936,221,124 11,876,522,966
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 48,579,707,000 43,465,792,000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 101,900,717,421 76,807,874,265
4 Hàng tồn kho 83,324,158,476 106,398,191,751
5 Tài sản ngắn hạn khác 8,740,376,770 9,261,625,269
II Tài sản dài hạn 198,845,719,870 205,790,519,737
1 Các khoản phảI thu dài hạn
2 Tài sản cố định 194,687,719,870 202,010,519,737

 - Tài sản cố định hữu hình 109,143,006,987 112,473,397,672
 - Tài sản cố định vô hình 20,367,220,797 20,100,960,669
 - Tài sản cố định thuê tài chính 0
 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 65,177,492,086 69,436,161,396

3 Bất động sản đầu tư 0 0
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0
5 Tài sản dài hạn khác 4,158,000,000 3,780,000,000

TỔNG TÀI SẢN 464,326,900,661 453,600,525,988
B NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 107,101,332,751 102,565,447,784
1 Nợ ngắn hạn 101,427,192,400 96,527,222,561
2 Nợ dài hạn 5,674,140,351 6,038,225,223
II Vốn chủ sở hữu 357,225,567,910 351,035,078,204
1 Vốn chủ sở hữu 357,225,567,910 351,035,078,204

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 141,206,280,000 141,206,280,000
 - Thặng dư vốn cổ phần 138,228,344,134 138,228,344,134
 - Cổ phiếu quỹ -14,946,154,700 -14,946,154,700
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0
 - Chênh lệch tỉ giá hối đoái 0 0
 - Các quỹ 40,547,283,030 46,085,084,030
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 34,958,380,103 22,706,542,969
 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0
 - Vốn khác 17,231,435,343 17,754,981,771

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG NGUỒN VỐN 464,326,900,661 453,600,525,988
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II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO LŨY KẾ
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,209,039,459,411 2,278,372,038,611
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ 1,209,039,459,411 2,278,372,038,611
4 Giá vốn hàng bán 1,179,557,190,712 2,206,741,436,688
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp d.vụ 29,482,268,699 71,630,601,923
6 Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính 1,149,538,684 2,374,137,863
7 Chi phí tài chính 13,214,339,389 15,861,421,613
8 Chi phí bán hàng 10,471,025,936 37,780,053,031
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,147,053,727 3,021,544,160

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,799,388,331 18,368,456,088
11 Thu nhập khác 1,548,571,080 1,548,571,080
12 Chi phí khác 521,835,974 521,835,974
13 Lợi nhuận khác 1,026,735,106 1,026,735,106
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,826,123,437 18,368,456,088
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,476,202,859 4,131,507,222
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,349,920,578 14,236,948,866
17 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 389 1,035
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
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